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NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẠ LONG, TỈNH QUẢNG NINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử sơ thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: ông Nguyễn Thành Lâm. 

Các Hội thẩm nhân dân:  à Tr n Th   im Nhung và  ng L  Nh  Toản. 

- Thư ký phiên tòa: bà Hoàng Vân Anh, Th  ký Toà án nhân dân thành phố 

Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân thành phố Hạ Long,
 
tỉnh Quảng Ninh 

tham gia phiên toà:  à  hạm  im  h  ng -  iểm sát vi n. 

Ngày 14 tháng 12 năm 2023, tại trụ sở Tòa án nhân dân thành phố Hạ Long, 

tỉnh Quảng Ninh, xét xử sơ thẩm công khai vụ án hình sự sơ thẩm thụ lý số: 

257/2023/TLST-HS ngày 21 tháng 11 năm 2023, theo Quyết đ nh đ a vụ án ra xét 

xử số: 289/2023/TLST-HS ngày 28 tháng 11 năm 2023 đối với    cáo: 

Nguyễn Văn L; sinh ngày 05 tháng 12 năm 1997, tại huy n      c, thành 

phố Hà N i; nơi th ờng trú: th n Nam H ng, x   n  hú, huy n      c, thành 

phố Hà N i; nghề nghi p: không; trình đ  văn hoá: lớp 2/12; dân t c:   ờng; giới 

tính: nam; tôn giáo: Công giáo; quốc t ch: Vi t Nam; con  ng Nguyễn Văn Th và 

bà  hạm Th   ; v , con: ch a có; tiền án: 1) Ngày 17 tháng 8 năm 2017,    Tòa án 

nhân dân quận Từ Li m, thành phố Hà N i xử phạt 15 tháng tù về t i “Lạm dụng 

tín nhi m chiếm đoạt tài sản”;  u c    cáo phải n p 200.000 đồng án phí hình sự 

sơ thẩm. Ngày 23 tháng 7 năm 2018,    cáo chấp hành xong hình phạt tù. Ngày 10 

tháng 01 năm 2018,    cáo n p xong án phí; 2) Ngày 25 tháng 6 năm 2020,    Tòa 

án nhân dân tỉnh Hà Nam xử phạt 18 tháng tù về t i “Tr m cắp tài sản”; phạt  ổ 

sung 5.000.000 đồng sung ngân sách Nhà n ớc và  u c    cáo phải n p 200.000 

đồng án phí hình sự sơ thẩm. Ngày 14 tháng 8 năm 2021,    cáo chấp hành xong 

hình phạt tù, nh ng đến nay ch a chấp hành xong ph n thi hành án dân sự của  ản 

án; tiền sự: không; nhân thân: 1) Ngày 18 tháng 9 năm 2014,    Tòa án nhân dân 

huy n      c, thành phố Hà N i xử phạt 09 tháng tù về t i tr m cắp tài sản;  u c 

   cáo phải n p lại 5.000.000 đồng sung ngân sách Nhà n ớc và phải n p 200.000 

đồng án phí hình sự sơ thẩm. B  cáo đ  chấp hành xong hình phạt tù. Ngày 14 

tháng 11 năm 2014,    cáo đ  n p 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm, nh ng 

ch a n p lại 5.000.000 đồng sung ngân sách Nhà n ớc; 2) Ngày 25 tháng 3 năm 

2015,    Tòa án nhân dân huy n L ơng Sơn, tỉnh Hòa Bình xử phạt 10 tháng tù về 
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t i “Tr m cắp tài sản”, tổng h p với hình phạt 09 tháng tù của Bản án hình sự sơ 

thẩm số 64/2014/HSST ngày 18 tháng 9 năm 2014 của Tòa án nhân dân huy n    

  c, thành phố Hà N i,  u c    cáo phải chấp hành hình phạt chung cho cả 02  ản 

án là 19 tháng tù;  u c    cáo phải n p lại 1.000.000 đồng sung ngân sách Nhà 

n ớc và phải n p 200.000 đồng án phí hình sự sơ thẩm. Ngày 06 tháng 6 năm 

2016,    cáo chấp hành xong hình phạt tù của 02  ản án và đ  chấp hành xong 

ph n dân sự của  ản án này;    tạm giữ từ ngày 13 tháng 9 năm 2023;    tạm giam 

từ ngày 19 tháng 9 năm 2023; hi n đang tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh 

Quảng Ninh; có mặt. 

- Bị hại: ông  hạm Văn Th, sinh năm 1974; nơi th ờng trú: tổ 21, khu 2B, 

ph ờng Hà  hong, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; nơi ở hi n tại: tổ 18, khu 

3, ph ờng Hà  hánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh; có mặt. 

- Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan:  

1)  nh Hà  ăng T, sinh năm 1985; đ a chỉ: x   hong  hâu, huy n   ng 

H ng, tỉnh Thái B; vắng mặt. 

2) Ông Cao Văn  , sinh năm 1958; đ a chỉ: số 9,  ạc   nh  hi, ph ờng L  

Thanh Ngh , thành phố Hải   ơng, tỉnh Hải   ơng; vắng mặt. 

- Người làm chứng:  à  hạm Th   , sinh năm 1971; nơi th ờng trú: th n 

Nam H ng, x   n  hú, huy n      c, thành phố Hà N i; vắng mặt. 

NỘI DUNG VỤ ÁN:
 

Theo các tài li u có trong hồ sơ vụ án và diễn  iến tại phi n tòa, n i dung vụ 

án đ  c tóm tắt nh  sau: 

 hoảng 15 giờ 30 phút ngày 10/07/2023, Nguyễn Văn L đến lán c ng nhân 

của  ạn là ông  hạm Văn Th tại khu vực mặt  ằng +77, c ng ty TNHH T ng Tiền 

Tám thu c khu 4, ph ờng Hà  hánh, thành phố Hạ Long để ở và tìm vi c làm. Tối 

ngày 13/7/2023, Long cùng ông Th ăn cơm và uống r  u, sau đó cả hai ngủ tại lán. 

 hoảng 02 giờ ngày 14/7/2023, L tỉnh dậy, thấy ông Th vẫn đang ngủ, do thiếu 

tiền chi ti u n n L nảy sinh ý đ nh tr m cắp tài sản của ông Th. L đến g n chỗ ông 

Th ngủ thấy 01 chiếc  đi n thoại di đ ng nh n hi u Iphone 7  lus màu đen và 01 

chiếc đi n thoại di đ ng nh n hi u Iphone 13  romax màu xám, dung l  ng 

256GB ở g n tay trái của ông Th đang ngủ, Long lấy 02 chiếc đi n thoại cho vào 

túi qu n rồi đi đến cửa ra vào thì thấy xe m  t  nh n hi u Honda  ream, màu sơn 

nâu, gắn  iển kiểm soát 29L1-6666 của ông Th (chìa khóa xe vẫn cắm ở ổ khóa). L 

dắt xe ra ngoài cửa rồi điều khiển chiếc xe m  t  tr n mang theo 02 chiếc đi n 

thoại di đ ng đ  tr m cắp đ  c đến thành phố Hà N i. Tại đây, L điều khiển xe m  

t  đi dọc đ ờng Hồ Tùng  ậu, quận Bắc Từ Li m để tìm ng ời  án 02 chiếc đi n 

thoại đ  tr m cắp đ  c.  hi đến khu vực vỉa hè phía tr ớc cửa hàng Hadico Foods, 

số 202 đ ờng Hồ Tùng  ậu, L gặp 01 ng ời nam giới (kh ng rõ nhân thân lai 

l ch) đi qua đ ờng. L hỏi ng ời này có mua đi n thoại kh ng thì ng ời đàn  ng 

đồng ý mua 02 chiếc đi n thoại tr n với giá 2.300.000 đồng. Sau khi  án đi n 
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thoại, L điều khiển xe m  t  về nhà tại th n Nam H ng, x   n  hú, huy n    

  c, thành phố Hà N i và sử dụng xe m  t  làm ph ơng ti n đi lại. Ngày 

27/7/2023, do nghi ngờ Long tr m cắp tài sản của mình, ông Th đi đến nhà L. Tại 

đây, khi thấy ông Th, L s  h i  ỏ chạy để lại chiếc xe m  t  nh n hi u Honda 

 ream, màu sơn trắng nâu, gắn  iển kiểm soát 29L1-6666 đ  tr m cắp của ông Th 

dựng ở sân nhà. Thấy vậy, ông Th điều khiển chiếc xe m  t  tr n rời khỏi nhà của 

L đi trình  áo lực l  ng   ng an đến để làm vi c. Quá trình điều khiển xe đi trình 

báo ông Th làm rơi mất  iển kiểm soát 29L1-6666 gắn tr n xe và điều khiển xe 

quay lại nhà L. Bà  hạm Th   , là mẹ đẻ của L đ  tự nguy n giao n p chiếc xe m  

t  m  t  tr n cho  ơ quan cảnh sát điều tra.  ến ngày 13/9/2023, L đến  ơ quan 

 ảnh sát điều tra   ng an thành phố Hạ Long đ u thú. 

Tại  ản kết luận đ nh giá tài sản số 144/ L-H  GTS ngày 05/8/2023 của 

H i đồng đ nh giá tài sản thành phố Hạ Long kết luận: 01 chiếc xe m  t  nh n hi u 

Honda  ream, màu sơn nâu, số khung  100 0337222, số máy: 100 E0337222, 

đăng ký l n đ u ngày 12/01/1996 tr  giá 6.240.000đ (sáu tri u hai trăm  ốn m ơi 

nghìn đồng); 01 đi n thoại di đ ng nh n hi u Iphone 13  romax màu xám, dung 

l  ng 256GB, mua cũ năm 2021 tr  giá 18.920.000đ (m ời tám tri u chín trăm hai 

m ơi nghìn đồng); 01 đi n thoại nh n hi u Iphone 7  lus màu đen, dung l  ng 

256GB, mua cũ năm 2021 tr  giá 3.300.000đ ( a tri u  a trăm nghìn đồng). 

Tại  ản  ết luận giám đ nh số 1160 ngày 14/8/2023 của  hòng k  thuật hình 

sự   ng an tỉnh Quảng Ninh, kết luận: số khung, số máy của chiếc xe m  t  n u 

tr n là nguy n thủy. 

Ngày 12/9/2023,  ơ quan điều tra đ  trả lại chiếc xe m  t     cáo tr m cắp 

cho ông  hạm Văn Thuyết. 

Giai đoạn điều tra và tại phi n tòa,    cáo khai nhận toàn    hành vi phạm 

t i của mình nh  n i dung  áo trạng đ  truy tố. B  cáo chấp nhận  ồi th ờng cho 

ông Th số tiền 30.000.000 đồng nh  ông Th y u c u. 

Giai đoạn điều tra và tại phi n tòa,    hại là ông  hạm Văn Th khai toàn    

n i dung vụ vi c nh  tr n. Ông Th y u c u    cáo phải  ồi th ờng cho mình số tiền 

30.000.000 đồng đ  mua 02 chiếc đi n thoại và chi phí đi lại tìm tài sản đ     tr m 

cắp. 

Giai đoạn điều tra, những ng ời có quyền l i, ngh a vụ li n quan: ông Cao 

Văn M ở Hải   ơng khai mình đ  mua và đăng ký chiếc m  t  tr n mang  iển 

kiểm soát số 34B2- 932.42 vào năm 2015, sau đó ông  án lại cho anh Hà  ăng T ở 

Thái Bình vào năm 2017. Năm 2018, anh T khai đ   án lại cho  ng Th ở Quảng 

Ninh.  o mất  iển kiểm soát,  ng Th đ  gắn tạm  iển số 29L1-6666 vào xe để sử 

dụng. Kh ng có  ai tranh chấp về chiếc xe m  t  này. 

Giai đoạn điều tra, ng ời làm ch ng là bà  hạm Th    (mẹ đẻ của    cáo) 

khai    cáo có đi xe m  t  của  ng Th về nhà, sau đó   ng an đến nhà  à làm vi c, 

 à đ  giao lại chiếc xe tr n cho cơ quan   ng an. 
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Tại  ản  áo trạng số: 259/CT-VKS-HL ngày 20 tháng 11 năm 2023, Vi n 

kiểm sát nhân dân thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đ  truy tố    cáo Nguyễn 

Văn L về t i “Tr m cắp tài sản”, theo quy đ nh tại điểm g khoản 2  iều 173 của 

B  luật hình sự.  ại di n Vi n kiểm sát giữ quyền c ng tố tại phi n tòa giữ nguy n 

quan điểm đ  truy tố và đề ngh  H i đồng xét xử: 

- Áp dụng: điểm g khoản 2  iều 173; điểm s khoản 1, khoản 2  iều 51 của 

B  luật hình sự: xử phạt    cáo Nguyễn Văn Long từ 24 (hai m ơi  ốn) đến 30 (ba 

m ơi) tháng tù về t i “Tr m cắp tài sản”, thời hạn tù tính từ ngày     ắt (ngày 13 

tháng 9 năm 2023). 

-  h ng áp dụng hình phạt  ổ sung đối với    cáo. 

- Áp dụng: các điều 351, 353, 357 và khoản 1  iều 584 của B  luật dân sự: 

 u c    cáo phải  ồi th ờng cho    hại số tiền 30.000.000 đồng. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Tr n cơ sở n i dung vụ án, căn c  vào các tài li u trong hồ sơ vụ án đ  đ  c 

tranh tụng tại phi n tòa, H i đồng xét xử nhận đ nh nh  sau: 

[1] Về tố tụng:  

[1.1] Về tài li u, ch ng c  đ  thu thập, hành vi, quyết đ nh tố tụng của  ơ 

quan điều tra   ng an thành phố Hạ Long,  iều tra vi n, Vi n kiểm sát nhân dân 

thành phố Hạ Long,  iểm sát vi n trong quá trình điều tra, truy tố: đ  thực hi n 

đúng về thẩm quyền, trình tự, thủ tục quy đ nh của B  luật tố tụng hình sự. Quá 

trình điều tra và tại phi n tòa,    cáo và những ng ời tham gia tố tụng khác kh ng 

có ý kiến hoặc khiếu nại về tài li u, ch ng c  đ  thu thập, hành vi, quyết đ nh của 

 ơ quan tiến hành tố tụng, ng ời tiến hành tố tụng.  o đó, các tài li u, ch ng c  

đ  thu thập, hành vi, quyết đ nh tố tụng của  ơ quan tiến hành tố tụng, ng ời tiến 

hành tố tụng đ  thực hi n đều h p pháp.  

[1.2] Về vi c vắng mặt những ng ời có quyền l i ngh a vụ li n quan và 

ng ời làm ch ng tại phi n tòa, nh ng giai đoạn điều tra họ đ  có lời khai về những 

vấn đề c n phải giải quyết trong vụ án. H i đồng xét xử tiến hành xét xử vắng mặt 

họ là vẫn đảm  ảo thực hi n đúng quy đ nh tại khoản 1  iều 292 và khoản 1  iều 

293 của B  luật tố tụng hình sự. 

[2] Về n i dung truy tố: 

[2.1] Lời khai nhận t i của    cáo tại cơ quan điều tra và tại phi n tòa phù 

h p với nhau, phù h p với lời khai của    hại, những ng ời có quyền l i ngh a vụ 

li n quan và ng ời làm ch ng về thời gian, đ a điểm, ph ơng th c, thủ đoạn thực 

hi n hành vi phạm t i của    cáo và tài sản    chiếm đoạt, phù h p với vật ch ng 

đ  thu giữ và  ản kết luận đ nh giá tài sản của H i đồng đ nh giá tài sản thành phố 

Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh đ  n u tr n.  o đó, H i đồng xét xử có đủ cơ sở kết 

luận:  hoảng 02 giờ ngày 14/7/2023, tại lán c ng nhân của   ng ty T ng Tiền 

Tám thu c khu 4, ph ờng Hà  hánh, thành phố Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh, do 



5 

 

 

 

thiếu tiền chi ti u n n    cáo Nguyễn Văn L đ  l i dụng sơ hở tr m cắp 01 xe m  

t  nh n hi u Honda  ream, 01 đi n thoại di đ ng nh n hi u Iphone 13 Promax và 

01 đi n thoại nh n hi u Iphone 7  lus của anh  hạm Văn Th. Tổng tr  giá tài sản    

cáo tr m cắp là 28.460.000đ (hai m ơi tám tri u,  ốn trăm sáu m ơi nghìn đồng). 

[2.2]  iều 173 của B  luật hình sự quy đ nh: 

“1. Người nào trộm cắp tài sản của người khác trị giá từ 2.000.000 đồng 

đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 2.000.000 đồng nhưng thuộc một trong các 

trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc bị phạt tù 

từ 06 tháng đến 03 năm:... 

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 

năm đến 07 năm:... 

g) Tái phạm nguy hiểm”. 

[2.3] B  cáo là ng ời có đủ năng lực trách nhi m hình sự, phạm t i với lỗi cố 

ý. Về nhân thân: do    cáo    kết án về t i phạm ít nghi m trọng vào các năm 2014 

và 2015 khi ch a đủ 18 tuổi (ch a thành ni n) và đ  chấp hành xong hình phạt tù 

n n đ  c coi là kh ng có án tích theo  iều 107 của B  luật Hình sự, mặc dù    cáo 

ch a chấp hành ph n dân sự của  ản án năm 2014. Nh ng năm 2020,    cáo đ     

kết án do tái phạm, ch a đ  c xóa án tích, l n này lại thực hi n hành vi phạm t i 

do cố ý, n n    cáo phải ch u tình tiết tăng nặng đ nh khung là “Tái phạm nguy 

hiểm” theo điểm g khoản 2  iều 173, điểm b khoản 2  iều 53 của B  luật hình sự. 

Vì vậy,  áo trạng của Vi n kiểm sát nhân dân thành phố Hạ Long và luận t i của 

 iểm sát vi n tại phi n tòa truy tố    cáo là có cơ sở pháp luật. 

[2.4] Hành vi phạm t i của    cáo xâm phạm quyền sở hữu tài sản của ng ời 

khác, gây   c xúc cho    hại, ảnh h ởng xấu đến trật tự, an toàn x  h i. Vì vậy, 

c n phải xử lý nghi m minh. 

 [2.5] Sau khi phạm t i,    cáo đ  đ u thú; thành khẩn khai  áo, ăn năn hối 

cải, nên H i đồng xét xử áp dụng các điểm s khoản 1, khoản 2  iều 51 B  luật 

hình sự để giảm nhẹ m t ph n hình phạt cho    cáo. 

[3] Về hình phạt:  

[3.1]  ối với hình phạt chính:  ăn c  vào các quy đ nh của B  luật hình sự, 

sau khi cân nhắc tính chất, m c đ  nguy hiểm cho x  h i của hành vi phạm t i, 

nhân thân, các tình tiết giảm nhẹ trách nhi m hình sự, H i đồng xét xử thấy: b  cáo 

có nhân thân rất xấu, đ  từng    kết án nhiều l n nh ng kh ng lấy đó làm  ài học 

tu d ỡng  ản thân, cải tạo, giáo dục, sửa chữa sai l m mà tiếp tục phạm t i, tr m 

cắp tài sản của chính ng ời đ  giúp đỡ mình. Sau khi phạm t i, kh ng  ồi th ờng, 

khắc phục hậu quả cho    hại, mặc dù phạm t i có nhiều tình tiết giảm nhẹ nh ng 

vẫn c n thiết phải cách ly    cáo ra khỏi x  h i m t thời gian nhất đ nh, t ơng x ng 

với tình chất, m c đ  thực hi n hành vi phạm t i và nhân thân của    cáo, kh ng 

những nhằm trừng tr  mà còn để cải tạo, giáo dục các    cáo trở thành ng ời có ích 

cho gia đình, phòng ngừa chung cho x  h i, đáp  ng đ  c mục đích của hình phạt. 

https://thuvienphapluat.vn/van-ban/Bo-may-hanh-chinh/Van-ban-hop-nhat-01-VBHN-VPQH-2017-Bo-luat-Hinh-su-363655.aspx
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[3.2]  ối với hình phạt  ổ sung: theo khoản 5  iều 173 của B  luật hình sự 

thì    cáo còn có thể    phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng. Nh ng 

xét thấy    cáo kh ng có nghề nghi p và thu nhập, H i đồng xét xử kh ng áp dụng 

hình phạt  ổ sung đối với    cáo. 

[4] Về  ồi th ờng thi t hại: tại phi n tòa,    cáo và    hại thống nhất đ  c 

với nhau về vi c    cáo có ngh a vụ  ồi th ờng cho    hại số tiền 30.000.000 đồng. 

Xét thấy, đây là quan h  dân sự, các   n tự nguy n cam kết, thỏa thuận kh ng trái 

pháp luật và đạo đ c x  h i, đ  c H i đồng xét xử c ng nhận. 

[5]  ối với hành vi của ông Th sử dụng xe m  t  gắn  iển kiểm soát kh ng 

đúng, kh ng làm thủ tục sang t n đăng ký xe,  ơ quan  ảnh sát điều tra   ng an 

thành phố Hạ Long chuyển hồ sơ đến   ng an thành phố Hạ Long để xử lý theo 

quy đ nh của pháp luật.  ối với ng ời đàn  ng mua 02 chiếc đi n thoại của    cáo 

quá trình điều tra, kh ng xác minh đ  c nhân thân, lai l ch n n kh ng có cơ sở xử 

lý theo quy đ nh của pháp luật. 

[6] Về án phí: b  cáo là ng ời dân t c thiểu số (dân t c:   ờng), nh ng 

kh ng sinh sống ở x  có điều ki n kinh tế - x  h i đặc  i t khó khăn theo quy đ nh 

tại Quyết đ nh số: 33/2020/Q -TTg ngày 12 tháng 11 năm 2020 của Thủ t ớng 

 hính phủ về Ti u chí phân đ nh vùng đồng  ào dân t c thiểu số và miền núi theo trình 

đ  phát triển giai đoạn 2021 - 2025, Quyết đ nh số: 861/Q -TTg ngày 04 tháng 6 năm 

2021 của Thủ t ớng  hính phủ  h  duy t danh sách các x  khu vực III, khu vực II, 

khu vực I thu c vùng đồng  ào dân t c thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2025 

và điểm đ khoản 1  iều 12 Ngh  quyết số: 326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 

của Uỷ  an th ờng vụ Quốc h i, nên    cáo không đ  c miễn mà vẫn phải n p tiền 

án phí hình sự sơ thẩm là 200.000 đồng và án phí dân sự sơ thẩm có giá ngạch là 

(5%  x 30.000.000 đồng) = 1.500.000 đồng theo quy đ nh tại các điểm a và   

khoản 1  iều 3, các điểm a và c khoản 1  iều 23, khoản 8  iều 26 Ngh  quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ  an th ờng vụ Quốc h i. 

[7] Về quyền kháng cáo  ản án:    cáo,    hại và những ng ời có quyền l i, 

ngh a vụ li n quan đến vụ án có quyền kháng cáo  ản án này theo quy đ nh của 

pháp luật. 

Vì các lẽ tr n, 

QUYẾT ĐỊNH: 

1.  ăn c  vào: điểm g khoản 2  iều 173; điểm s khoản 1, khoản 2  iều 51; 

điểm   khoản 2  iều 53 của B  luật hình sự năm 2015 (sửa đổi,  ổ sung năm 

2017): Xử phạt    cáo Nguyễn Văn L 24 (hai m ơi  ốn) tháng tù về t i “Tr m cắp 

tài sản”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày    tạm giữ (ngày 13 tháng 9 

năm 2023). 

2.  ăn c  vào: khoản 1  iều 48 của B  luật hình sự năm 2015 (sửa đổi,  ổ 

sung năm 2017); khoản 2  iều 3, các điều 351, 353, 357 và khoản 1  iều 584 của 
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B  luật dân sự năm 2015; điểm   khoản 1  iều 13 Ngh  quyết số 01/2019/NQ-

H T  ngày 11/01/2019 của H i đồng Thẩm phán Toà án nhân dân tối cao: 

  ng nhận sự thỏa thuận của    cáo và    hại tại phi n tòa: b  cáo Nguyễn 

Văn Long có ngh a vụ phải  ồi th ờng cho ông  hạm Văn Thuyết số tiền 

30.000.000đ ( a m ơi tri u đồng). 

 ể từ ngày ông  hạm Văn Thuyết có đơn y u c u thi hành án cho đến khi 

thi hành án xong, nếu    cáo Nguyễn Văn Long chậm trả tiền thì    cáo còn phải 

ch u khoản tiền l i của số tiền còn phải thi hành án theo m c l i suất quy đ nh tại 

 iều 357,  iều 468 của B  luật  ân sự năm 2015, t ơng  ng với thời gian chậm 

trả, tại thời điểm thanh toán, trừ tr ờng h p pháp luật có quy đ nh khác. 

3.  ăn c  vào: các khoản 1 và 2  iều 135, khoản 2  iều 136 của B  luật tố 

tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi,  ổ sung năm 2021); các điểm a và   khoản 1  iều 

3, các điểm a và c khoản 1  iều 23, khoản 8  iều 26 Ngh  quyết số: 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Uỷ  an th ờng vụ Quốc h i quy đ nh 

về m c thu, miễn, giảm, thu, n p, quản lý và sử dụng án phí và l  phí Tòa án: 

Bu c    cáo Nguyễn Văn Long phải n p 200.000đ (hai trăm nghìn đồng) tiền án 

phí hình sự sơ thẩm và 1.500.000đ (m t tri u năm trăm nghìn đồng) tiền án phí dân 

sự sơ thẩm. 

4.  ăn c  vào: các khoản 1 và 4  iều 331, khoản 1  iều 333 của B  luật tố 

tụng hình sự năm 2015 (sửa đổi,  ổ sung năm 2021):    cáo và    hại có quyền 

kháng cáo  ản án này trong thời hạn m ời lăm ngày kể từ ngày tuy n án; những 

ng ời có quyền l i, ngh a vụ li n quan đến vụ án vắng mặt tại phi n tòa có quyền 

kháng cáo ph n  ản án có li n quan đến quyền l i, ngh a vụ của mình trong thời hạn 

m ời lăm ngày kể từ ngày nhận đ  c  ản án hoặc từ ngày  ản án đ  c ni m yết. 

5.  ăn c  vào  iều 26 của Luật thi hành án dân sự năm 2008 (sửa đổi,  ổ 

sung các năm 2014 và 2022: tr ờng h p  ản án đ  c thi hành theo quy đ nh tại 

 iều 2 Luật thi hành án dân sự thì ng ời đ  c thi hành án dân sự, ng ời phải thi 

hành án dân sự có quyền thỏa thuận thi hành án, quyền y u c u thi hành án, tự 

nguy n thi hành án hoặc    c ỡng chế thi hành án theo quy đ nh tại các điều 6,7 và 

7a Luật thi hành án dân sự; thời hi u thi hành án đ  c thực hi n theo quy đ nh tại 

 iều 30 Luật thi hành án dân sự. 

Nơi nhận: 
- B  cáo;    hại; ng ời CQLNVLQ;  

- VKSND TP. Hạ Long; 

- V SN  T. Quảng Ninh; 

-  Q T Công an TP. Hạ Long; 

- CQ THAHS   ng an T . Hạ Long; 

- Chi cục THADS TP. Hạ Long; 

- T N  T. Quảng Ninh; 

- Sở t  pháp T. Quảng Ninh; 

- L u hồ sơ; L u T . 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ SƠ THẨM 

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
 

 

 

 

 

 

Nguyễn Thành Lâm 

 


